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BO Y TE CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
—_— Doc lap - Tu do - Hanh phic
sé: 175 /QD-BYT Ha Néi, ngay 10 thang 01 ndam 2025
QUYET PINH

vé viée cong bo thii tuc hanh chinh bi bai bé thudc pham vi chirc niing quén ly
ciia B Y té tai Thong tw s6 49/2024/TT- BYT ngay 31 thang 12 nim 2024 cia B
truong B Y té quy dinh bai bé mot sb vin ban quy pham phap luat do
B0 truéng B Y té lién tich ban hanh

BQ TRUONG BO Y TE

Céin cir Nghi dinh s6 95/2022/ND-CP ngay 15 thang 11 nam 2022 cia Chinh phi quy
dinh chirc nang, nhiém vu, quyén han va co cdu 16 chite ciia Bo Y té

Cén cir Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cua Chinh
phii vé kiém sodt thii tuc ha‘rnh chinh; Nghi dinh sé 48/2013/ND-CP ngay 14 thang 5
nam 2013 cua Chinh phii vé sira doi, bé sung mot so diéu ciia cdc Nghi dinh lién quan
dén kiém sodt thi tuc hanh chinh vé Nghi dinh so 92/2017/ND-CP ngay 07 thdng 8
nam 2017 cia Chinh phu stia doi, bé sung mét s6 diéu cua cdc Nghi dinh lién quan
dén kiém sodt thii tuc hanh chinh;

Can cir Thong tr s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 nam 2017 cua Bé
truwong, Chu nhiém Van phong Chinh phu hudng dan vé nghiép vu kiém sodt thii tuc
hanh chinh;

Can cir Thong tr s6 49/2024/TT-BYT ngay 31 thang 12 nam 2024 cia B Y 1é

quy dinh Bdi b6 mét sé vin ban quy pham phdp ludt do Bé truong Bo Y té lién tich
ban hanh;

Theo dé nghi ciia Cuc trivong Cuc Quan Iy Khdm, chita bénh, B Y té.
QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay: “Bai bé hai muoi hai (22) thu tuc
hanh chinh thudc pham vi chic nang quan ly cia Bo Y té quy dinh tai Thong tu sb
49/2024/TT-BYT ngay 31 thang 12 nam 2024 cta BO Y té quy dinh Bai bé mot s6 vin
ban quy pham phap luat do B0 truong Bo Y té lién tich ban hanh™ tai Phu luc chi tiét
keém theo.

Diéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc tinh tir ngay Thong tu s6 49/2024/TT-BYT
ngay 31 thang 12 ndm 2024 ctia Bo Y té quy dinh Bai bé mot s6 vin ban quy pham
phap ludt do BO truéng Bo Y té lién tich ban hanh co hi€u lyc thi hanh.

Piéu 3. Bai bo céc Quyét dinh sé: 4690/Qb-BYT ngay 04 thang 11 nim 2015
ctia BO truong Bo Y té vé viée cong bd thu tuc hanh chinh thu¢c pham vi chirc ning




quan ly cua B y té trong linh vuc giam dinh y khoa; Quyét dinh so 784/QD-BYT
ngay 08 thang 3 nam 2017 cua B truong BO Y té vé viéc cong bo thi tuc hanh chinh
dugc sira doi, bd sung va tha tuc hanh chinh dugce bai bo tai Thong tu lién tich sO
20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30 thang 6 nam 2016 vé huéng dan kham giam
dinh bénh. tat, di dang, dj tat c6 lién quan dén phoi nhidm véi chat doc hoa hoc dbi véi
ngudi hoat dong khang chién va con dé cua ho.

Diéu 4. Cac Ong, Ba: Chanh Van phong B9, Chanh Thanh tra B9, Cuc truong
Cuc Quan ly Kham, chita bénh; Thu trudng cac Vu, Cuc thuoc Bo Y té; Giam doc So
Y té céc tinh, thanh phd truc thude Trung wong va Thu trudng cac don vi ¢6 lién quan
chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.;v“/

Noi nhan: KT. BO TRUONG
- Nhu Diéu 4; . H['J’.TRU(?‘)’NG//E/

- Bo trudng (dé b/cao);
- Cac d/c Tha truong;
- Cuc Kiém sodt TTHC-VPCP;
- Cong Thong tin dién tr - Bo Y té;
- Cuc Kiém sodt thu tuc hanh chinh — Bo Tu phép;
- UBND cac tinh/TP (dé phdi hop);
- Phong Kiém soat TTHC — Vin phong Bo Y té; \ .
- Luu: VT, VPB6, KCB. '
Do Xuan Tuyén




PHU LUC.
THU TUC HANH CHINH BI BAI BO
THUQC PHAM VI CHUC NANG QUAN LY CUABQ Y TE
(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6175/0D-BYT ngay10 thing0lIndm 2025 ciia B Y té)

STT

S6 hd so
TTHC

Tén thi tuc hanh chinh

Tén VBQPPL quy

dinh ndi dung thay thé

Linh vuc

Co quan
thuce hién

1.003826

Kham giam dinh phiic quyét

do vuot kha ning chuyén

mon cua Hoi dong giam dinh
khoa cép tinh

1.003798

Kham giam dinh phuc quyét
trong truong hop doi ‘tugng
khong dong y voi két qua
kham giam dinh lan dau

1.003764

Kham giam dinh phiic quyét
theo dé nghi cua Cuc Quan ly
Kham, chita bénh, Bo Y té
hodc Cuc Nguoi co cong, B
[LDTBXH

1.003744

Kham giam dinh phuc quyet
lan cudi trong truong hop doi
tuong khong dong y véi két
qua kham giam dinh cia Hoi
dong giam dinh y khoa cdp
Trung uong

Thong tu s6 49
/2024/TT-BYT ngay
31 thang 12 nam
2024 ctia B Y té

1.003721

Kham giam dinh phuc quyét
lan cudi theo dé nghi ctia Cuc
Quan ly Kham, chita bénh,
Bo Y té hodc Cuc Nguoi co
cong, BO LDTBXH

quy dinh Bai bo mot
s6 vin ban quy pham
phap Iuat do B9
truong Bo Y té lién
tich ban hanh

1.003.691

Kham GDYK lan dau déi
voi nguoi hoat dong khang
chién bi phoi nhiém véi chat
doc hoa hoc quy dinh tai
Piéu 38 Nghi dinh s6
31/2013/Nb-CP  ngay 09
thang 4 nam 2013 cua Chinh
phi quy dinh chi tiét, huong
dan thi hanh mot s6 diéu cua
Phap 1énh uu dai nguoi co
cong voi cach mang

1.003662

Kham GPYK lan dau déi
vol con dé cua nguoi hoat
dong khang chién bi phoi
nhiém véi.chat doc hoéa hoc

Giam dinh
y khoa

Hoi dong
Giam dinh y
khoa cép
trung uong

Giam dinh
y khoa

Hoi dong
Giam dinh y
khoa cap tinh

¢




quy dinh tai biéu 38 Nghi
dinh s6 31/2013/ND-CP ngay
09 thang 4 nam 2013 cua
Chinh phu quy dinh chi tlét
hudng dan thi hanh mot sb
diéu cua Phap 1énh wu dai
nguoi c6 cong v4i cach mang

Kham gidm dinh déi véi
truong hop vét thuong tai

8 1.002412 |phéat do Trung tdm giam dinh
y khoa tinh, thanh phé thuc
hi¢n
Kham giam dinh dbi véi
truong hop vét thuong con
9 | 1.002405 [sot do Trung tdm giam dinh y
khoa tinh, thanh phd thuc Trung tam
hién Giam dinh| gidm dinh y
Kham giam dinh dbi véi y khoa khoa tinh,
truong hop bo sung vét thanh phd
10 | 1.002392 [thuong do Trung tdm giam
dinh y khoa tinh, thanh phd
thuc hién
Kham giam dinh dbi voi
truong hop da dugc xdc dinh
11 | 2.001022 |ty 1¢ tam thoi do Trung tam
oiam dinh y khoa tinh, thanh
hé thuc hién
Trung tam
: . giam dinh y
Kham giam dinh thuong tat khioa, tinh,
lan dau do Trung tdm giam . I'e
dinh y khoa tinh, thanh phd Giam dinh th?mh p]}O,
12 .| 1002360 | " . P Trung tam
hoac Trung tam gidm dinh y y khoa e e
N . giam dinh y
khoa thudéc BO Giao thong thoa thud
van tai thuc hién mAa uoc
Bo Giao
thong van tai
Khédm giam dinh phic quyet
lan cudi theo yéu cau cua doi
13 ] 1.002328 twong do Vién Giam dinh y
khoa Trung wong thuc hién
Khém gidm dinh phic quyét Giém dinh Yién giam
lan cudi theo yéu ciu cta co " Khoa dinh y khoa
14 | 1.002321 |quan quan ly nha nudc do ™
Vién Giam dinh y khoa
Trung uvong thuc hién
Kham giam dinh phuc quyét
13§ 1002510 theo dé& nghi cua ddi tuong /.




(5]

kham giam dinh do Vién
Gidam dinh y khoa Trung
uong thuc hién

16

1.002302

Kham giégm dinh phuc quyét
theo yéu cau cia co quan
quan ly nha nudc do Vién
Giam dinh y khoa Trung
uvong thuc hién

17

1.002298

Kham giam dinh déi voi
truong hgp do vuot kha nang
chuyén moén do Vién Giam
dinh y khoa Trung vong thuc
hién

18

1.002287

Khiam giam dinh dbi voi
truong hop vét thuong tai
phat do Vién Giam dinh y
khoa Trung uvong thuc hién

19

1.002269

Kham giam dinh déi voi
truong hop vét thuong con
sot do Vién Giam dinh vy
khoa Trung uvong thuc hién

20

1.002261

Kham giam dinh doi véi
truong hop bd  sung vét
thuong do Vién Giam dinh y
khoa Trung wong thuc hién

21

1.002248

Kham giam dinh ddi voi
truong hop da duge xéac dinh
ty 1& tam thoi do Vién Giam
dinh y khoa Trung uong thuc
hi¢n

22

1.010078

Cap giéy ching nhén mic
bénh, tat, di dang, di tat co
lién quan dén phoi nhiém voi
chit doc hoa hoc

Giam dinh
y khoa

S& Y té cac
tinh

L




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-10T16:59:35+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-10T16:59:40+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-10T16:59:46+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-10T16:59:51+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-10T16:59:57+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-10T17:00:04+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-10T17:00:08+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-10T17:00:16+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




